
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM NĂM 2026 

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh theo 04 phương thức như sau: 

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 

Áp dụng cho các đối tượng thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 

Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ) 

Xét điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 03 môn trong tổ hợp 

xét tuyển, không cộng điểm ưu tiên. 

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT 

Áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA 

Áp dụng đối với thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà 

Nội tổ chức để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. 

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

1.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành (không áp 

dụng đối với phương thức 1 và phương thức 3): 

+ Ngành Y khoa, Dược học, Luật, Luật kinh tế: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm 

xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên;      

+ Ngành Điều dưỡng: Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 

6,5 trở lên. 

- Các ngành có tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, 

tiếng Nhật Bản được sử dụng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Trường Đại 

học Đại Nam. 

1.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các phương thức tuyển sinh 

a) Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 

 Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, 

đồng thời đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định. 

b) Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ) 

- Ngành Y khoa, Dược học: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên và tổng điểm 03 môn thi tốt 

nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi 

khác) đạt 20 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên;  

- Ngành Điều dưỡng: Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp 

THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) 

đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. 



- Ngành Luật, Luật kinh tế: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên và tổng điểm 03 môn thi tốt 

nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi 

khác) đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên; 

c) Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT 

d) Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA 

Thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ 

chức cần đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, đồng thời đạt 

mức điểm sàn tương ứng với các tiêu chí sau (thang điểm 150): 

+ Khối ngành Luật: 90/150 điểm trở lên; 

+ Khối ngành Sức khỏe: 80/150 điểm trở lên; 

+ Khối ngành khác: 60/150 điểm trở lên. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển và học phí 

Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển và học phí của Trường Đại học Đại Nam năm 2026 

(được tính theo kỳ học, mỗi năm có 03 học kỳ). Thông tin chi tiết được trình bày trong bảng dưới 

đây: 







* Lưu ý: 

- Thí sinh lựa chọn môn 2 và môn 3 trong danh sách sau (mỗi môn chiếm tối đa 1/3 trọng số): 

Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ, Địa lí, Lịch sử, Giáo dục công dân, Giáo 

dục Kinh tế - Pháp luật, Tin học, Công nghệ; hoặc môn Vẽ mỹ thuật do các đại học, trường đại 

học trong cả nước tổ chức để xét tuyển vào ngành Kiến trúc hoặc Thiết kế đồ họa.  

- Ngành Y khoa (đào tạo bằng tiếng Anh) yêu cầu thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. 

- Học phí ngành Y khoa (đào tạo bằng tiếng Anh) đã được giảm 50% học phí. 

- Học phí được thu theo từng học kỳ (mỗi năm học có 3 học kỳ); 

- Mức học phí giữ nguyên trong toàn khóa học. 

3. Quy định về ngoại ngữ và điểm cộng 

3.1. Quy định về ngoại ngữ 

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển 

hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích. Các chứng chỉ quốc tế phải còn thời hạn sử dụng tính đến 

thời gian đăng ký xét tuyển của Trường. 

Trường Đại học Đại Nam sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn 

Quốc, tiếng Nhật Bản) cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển vào ngành đào 

tạo (với điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị sử dụng tính đến thời gian đăng ký xét tuyển 

của Trường) 

Bảng quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ của Trường Đại học Đại Nam năm 2026 



(Dòng "điểm khuyến khích" áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ nhưng không quy đổi điểm) 

 

3.2. Quy định về điểm cộng 

Thí sinh được điểm cộng tương ứng nếu thuộc một trong các đối tượng sau: 

 

- Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba/Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) cấp 

Tỉnh/Thành phố trở lên có môn đạt giải nằm trong tổ hợp môn xét tuyển đối với ngành đào tạo 

đăng ký. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển. 

- Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng 

khởi nghiệp” cấp Tỉnh/Thành phố trở lên. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm 

xét tuyển. 

- Đối tượng 3: Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong cuộc thi “Khoa học kỹ thuật” cấp Tỉnh/Thành 

phố trở lên. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển. 

- Đối tượng 4: Thí sinh đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong các cuộc thi văn nghệ - thể thao cấp Quốc gia 

trở lên. Thời gian đạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển. 



- Đối tượng 5: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay 

nghề quốc tế dự tuyển vào các chương trình đào tạo phù hợp với nghề đã đạt giải; thời gian đạt 

giải không quá 03 năm tính theo năm đến thời điểm xét tuyển. 

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Đại Nam); 

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển (nếu thuộc đối tượng xét tuyển thẳng 

hoặc ưu tiên xét tuyển, theo mẫu của Bộ GD&ĐT); 

- Minh chứng xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển (nếu thuộc đối tượng xét tuyển thẳng hoặc 

ưu tiên xét tuyển); 

- Căn cước công dân (bản sao công chứng); 

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (đối với các thí sinh 

tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026); 

- Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi HSA (bản sao công chứng); 

- Học bạ THPT đủ 03 năm (bản sao công chứng); 

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng); 

- Bản sao công chứng các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

- Đơn đăng ký nhận học bổng  

- Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/hồ sơ. 

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển 

a) Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ: Từ ngày ra thông tin tuyển sinh. 

b) Đợt xét tuyển tất cả các phương thức theo quy định chung của Bộ GD&ĐT. 

c) Đợt xét tuyển bổ sung: Trường sẽ công bố cụ thể sau khi kết thúc đợt tuyển sinh chung của Bộ 

GD&ĐT. 

Chú ý: Lịch xét tuyển sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường 

6. Hình thức đăng ký xét tuyển và nhận hồ sơ xét tuyển 

Thí sinh thực hiện 3 bước: 

Bước 1: Đăng ký xét tuyển online tại: https://xettuyen.dainam.edu.vn/  

Bước 2: Đăng ký tài khoản và điền hồ sơ online tại: https://hosoxettuyen.dainam.edu.vn/  

Bước 3: Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về Trường Đại học Đại Nam. 

Trường Đại học Đại Nam công bố danh sách tổ hợp xét tuyển hệ Đại học chính quy. 

https://drive.google.com/file/d/1-tmKRY-nNhtsJUtgOLMUEMwEB2H2Hr78/view?usp=sharing
https://xettuyen.dainam.edu.vn/
https://hosoxettuyen.dainam.edu.vn/








 

 

 

 

 

 


